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TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A5 

HỌC KÌ I- TUẦN 2 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 12/ 09 đến ngày 16/09/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

12/09 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2  Dyned Number 40 to 100.  

3 3 Tập đọc Dế mèn bênh vực kẻ yếu (T2) Máy chiếu 

4 6 Toán Các số có sáu chữ số Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 2 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

7 2 Đạo đức 
Trung thực trong học tập (T2) 

Lồng ghép: BH với BHDĐ – Bài 1 

 

Thẻ hoa 

 8 3 Khoa học Trao đổi chất ở người (T2) Máy chiếu 

3 
 

13/09 

S
Á

N
G

 

1 3 LTVC MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết Máy chiếu 

2 7 Toán Luyện tập Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Thể dục 
Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng, trò 

chơi thi xếp hàng nhanh 
 

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Các thao tác với thư mục (T1)  

6 3 TLV Kể lại hành động của nhân vật Máy chiếu 

7 2 Địa lí Dãy Hoàng Liên Sơn. Lồng ghép GDQPAN. Máy chiếu 

8  HĐNGCK ATGT- Bài 1: Biển báo giao thông đường bộ Tư liệu 

4 
 

14/09 

S
Á

N
G

 1 4 Tập đọc Truyện cổ nước mình Máy chiếu 

2 8 Toán Hàng và lớp Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Dyned Shapes: square, circle, …  

C
H

IỀ
U

 

5 2 Chính tả Nghe-viết: Mười năm cõng bạn đi học Máy chiếu 

6 4 Khoa học Các chất DD có trong thức ăn. VT của chất BĐ Máy chiếu 

7 2 Kĩ thuật Cắt vải theo đường vạch dấu( tiết 1) Bộ KT 

5 
 

15/09 

S
Á

N
G

 1 4 LTVC Dấu hai chấm Máy chiếu 

2 9 Toán So sánh các số có nhiều chữ số. Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Mỹ thuật Những mảng màu thú vị  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Các thao tác với thư mục (T2)  

6  Thể dục Động tác quay sau – TC: “Nhảy đúng, nhảy …”  

7 2 Lịch sử Làm quen với bản đồ (tt). Lồng ghép GDQPAN Máy chiếu 

8  Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again. Lesson 3  

6 
 

16/09 

S
Á

N
G

 1 4 TLV Tả ngoại hình của nv trong bài văn kể chuyện Máy chiếu 

2 10 Toán Triệu và lớp triệu Bảng phụ 

3  ĐSTV Đọc sách, truyện  

4  Tiếng Anh Unit 2: I’m from Japan. Lesson 1  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  Âm nhạc 
- Học hát bài Em yêu hòa bình - Nhạc và lời: 

Nguyễn Đức Toàn 
 

4  SHL Sơ kết tuần 2 + Ca hát mừng năm học mới Hoa thi đua 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  25   tháng 8  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
 


